	
	


ĐỀ 1
PHẦN I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các số sau đây, số nào là mẫu số chung của phân số 
[image: image1.wmf]4810
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	A. 21. 
	B. 147.
	C. 63
	D. 42. 


Câu 2: Phân số nghịch đảo của 
[image: image2.wmf]5

6

là:
	A. 
[image: image3.wmf]5
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-

.
	B. 
[image: image4.wmf]6
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. 
	C. 
[image: image5.wmf]6
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-

.
	D. 1.


.

Câu 3: 
[image: image6.wmf]7
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 của 88 cm là.

A. 56 cm.
B. 55 cm.
C. 54 cm.
D. 56 dm.

Câu 4: Khi đổi hỗn số 
[image: image7.wmf]1
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4

 ra phân số ta được
A. 
[image: image8.wmf]3
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-

.
B. 
[image: image9.wmf]11
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-

.
C. 
[image: image10.wmf]13
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-

.
D. 
[image: image11.wmf]13
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.

Câu 5: Phân số 
[image: image12.wmf]31
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-

 được viết dưới dạng số thập phân?
	A. 1,3
	B. 3,3
	C. -3,2
	D. -3,1


Câu 6: Số 3,148 được làm tròn đến hàng phần chục?
	A. 3,3
	B. 3,1
	C. 3,2
	D. 3,5


Câu 7: Phân số không bằng phân số 
[image: image13.wmf]5
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 là

	A.
[image: image14.wmf]20
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.
	B.
[image: image15.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image16.wmf]15

6

.
	C. 
[image: image17.wmf]10

6

.
	D.
[image: image18.wmf]30
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Câu 8: Giá trị của số nguyên x để 
[image: image19.wmf]x
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 =
[image: image20.wmf]4

3

-

 là

	A. -20.
	B. 63. 
	C. 20.
	D. 57.


Câu 9: Số thích hợp điền vào ô vuông trong đẳng thức 
[image: image21.wmf]40

486

-

=

 là
	A. -8.
	B. 5. 
	C. 8.
	D. -5.


Câu 10: Trường hợp nào sau đây sai?

	A.15phút =
[image: image22.wmf]1

4

giờ.
	B. 24 phút =
[image: image23.wmf]2

5

giờ.
	C. 5phút = 
[image: image24.wmf]1

12

giờ.
	D. 45phút = 
[image: image25.wmf]1

4

giờ.


Câu 11: Trong các phân số sau, phân số tối giản là

	A.
[image: image26.wmf]13
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.
	B.
[image: image27.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image28.wmf]7
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.
	C. 
[image: image29.wmf]6

21

-

.
	D.
[image: image30.wmf]18
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Câu 12: Hình vẽ nào thể hiện đúng 3 điểm A, B, C thẳng hàng, A nằm giữa B và C?
	A. [image: image31.emf]A

B

C


	B. [image: image32.emf]A
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	C. [image: image33.emf]A

B
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	D. [image: image34.emf]C

A
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Câu 13: Trong hình 2, hai đường thẳng AB, AC là hai đường thẳng 

	A. cắt nhau.

B. song song với nhau.

C. trùng nhau.

D. có hai điểm chung.
	[image: image35.png]



Hình 2


Câu 14: Cách gọi tên đường thẳng ở hình 3 là:
[image: image36.emf]M N


Hình 3

	A. Đường thẳng M 
	B. Đường thẳng N

	C. Đường thẳng mn 
	D. Đường thẳng MN


	Câu 15: Trong hình 4, có mấy đoạn thẳng?
A. 3 đoạn thẳng.
B. 4 đoạn thẳng.

C. 5 đoạn thẳng.
D. 6 đoạn thẳng.
	[image: image37.emf]C
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Hình 4


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm )
Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)
a) -25. 18.(-4) 

b) 66. (-85) + 15. (-66) 

c) 3. (-5)2 – 64: (-4)2
Bài 2 (1,5 điểm). Tìm số nguyên x, biết:

a) -5x = -125 

b) 
[image: image38.wmf]30
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c) 
[image: image39.wmf]8
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Bài 3 (2 điểm).
1) Rút gọn các phân số sau:
a.
[image: image40.wmf]22
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-




 b.
[image: image41.wmf]34

22

2.3

2.3.5


2) Quy đồng mẫu các phân số sau
a. 
[image: image42.wmf]17

20

-

 và 
[image: image43.wmf]41

60

 

b.
[image: image44.wmf]25

75

, 
[image: image45.wmf]17

34

-

 và 
[image: image46.wmf]121

132


Bài 4 (2,5 điểm).
1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
a) Vẽ đường thẳng BC, tia BA, đoạn thẳng AC.
b) Lấy điểm M nằm giữa hai điểm B và.
C. Tìm hai tia đối nhau gốc M?

2. Vẽ đoạn thẳng MN = 6cm, lấy điểm I nằm giữa hai điểm M và N sao cho MI = 3cm. Tính độ dài đoạn IN?
Điểm I có là trung điểm của đoạn IN không? Vì sao?
Bài 5 (0,5 điểm). Tìm phân số biết rằng khi tối giản phân số ta được 
[image: image47.wmf]11
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 và mẫu số lớn hơn tử số 6 đơn vị.

-----HẾT-----

ĐỀ 2
I.Trắc nghiệm: (3 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cách làm nào sau đây đúng quy tắc chuyển vế trong biểu thức x + a - b = 0?

	A.x = – a - b. 
	B. x = a - b.
	C. x = a + b
	D. x = -a +b. 


Câu 2: Kết quả của phép toán 5. (-2) là
	A. -10.
	B. -3. 
	C. 3.
	D. 10.


Câu 3: Kết quả của phép toán (-7). (-4) là
	A. -11.
	B. -3.
	C. -28.
	D. 28.


Câu 4: Giá trị của x để (-6). x = 30 là 
	A. -180.
	B.-5.
	C. 180.
	D. 5.


Câu 5: Giá trị của x để (-5). x = -25 là 
	A. 50.
	B. -5.
	C. 5.
	D. -20.


Câu 6: Giá trị của lũy thừa (-3)2 là

	A. 9.
	B. -9.
	C. 6.
	D. -6.


Câu 7: Tập hợp các ước của số nguyên -11 có số phần tử là

	A. 3. 
	B. 2. 
	C. 4. 
	D. 5.


Câu 8: Cách viết nào sau đây không là phân số?

	A. 
[image: image48.wmf]1
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-

.
	B
[image: image49.wmf]a

b
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.
	C.-19.
	D. 
[image: image50.wmf]0
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.


Câu 9: Phân số không bằng phân số 
[image: image51.wmf]3

4

 là

	A.
[image: image52.wmf]20
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.
	B.
[image: image53.wmf]
[image: image54.wmf]6
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	C. 
[image: image55.wmf]15
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.
	D.
[image: image56.wmf]6
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Câu 10: Giá trị của số nguyên x để 
[image: image57.wmf]12

x

-

 =
[image: image58.wmf]3

4

 là

	A. 16.
	B. -48. 
	C. 48.
	D. -16.


Câu 11: Số thích hợp điền vào ô vuông trong đẳng thức 
[image: image59.wmf]21

426

=

-

 là
	A. -7.
	B. 3. 
	C. -3.
	D. 7.


Câu 12: Trường hợp nào sau đây sai?

	A.15phút =
[image: image60.wmf]1

5

giờ.
	B. 25 phút =
[image: image61.wmf]5

12

giờ.
	C. 6phút = 
[image: image62.wmf]1

10

giờ.
	D. 45phút = 
[image: image63.wmf]3

4

giờ.


Câu 13: Trong các phân số sau, phân số tối giản là

	A.
[image: image64.wmf]13

26

.
	B.
[image: image65.wmf]
[image: image66.wmf]7
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	C. 
[image: image67.wmf]8
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.
	D.
[image: image68.wmf]18
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	Câu 14: Trong hình vẽ bên, số đo của góc xOz bằng
A. 300.

B. 800.

C. 200.

D. 500.

	[image: image69.png]£





	Câu 15: Trong hình vẽ bên, góc tạo bởi kim giờ và kim phút là
A. góc tù.

B. góc vuông.

C. góc nhọn.

D. góc bẹt.
	[image: image70.png]





II. Tự luận (7 điểm )
Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)

a) 
[image: image71.wmf]28
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 b) 
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c) 
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Bài 2 (1,0 điểm). Tìm số nguyên x, biết:

a) Tìm số x biết: 
[image: image75.wmf]19
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b) Các bạn học sinh tham gia dọn vệ sinh sân trường. Trong đó, tổ 1 vệ sinh 
[image: image76.wmf]2

5

 sân trường, tổ 2 vệ sinh 
[image: image77.wmf]1

3

 sân trường. Hỏi cả hai tổ đã dọn vệ sinh được bao nhiêu phần sân trường?

Bài 3 (1 điểm).
Sách là kho tàng tri thức của con người: Đọc sách giúp nâng cao kiến thức, cải thiện sự tập trung và tăng cường kỹ năng tư duy, phân tích; vốn từ ngữ được mở rộng, giúp cải thiện trí nhớ, giải trí, giảm căng thẳng, điều khiển cảm xúc của bản thân; tạo dựng một thói quen lành mạnh. Vì vậy, hàng ngày, bạn Nam đều đọc sách. Một quyển sách dày 120 trang bạn Nam đọc trong 3 ngày, ngày thứ nhất bạn đọc 
[image: image78.wmf]1

3

 số trang; ngày thứ hai đọc 30% số trang còn lại. Hỏi ngày thứ ba bạn Nam đọc bao nhiêu trang sách?
Bài 4 (2,5 điểm).
1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
a) Vẽ đường thẳng BC, tia BA, đoạn thẳng AC.
b) Lấy điểm M nằm giữa hai điểm B và. C. Tìm hai tia đối nhau gốc M?

2. Vẽ đoạn thẳng MN = 6cm, lấy điểm I nằm giữa hai điểm M và N sao cho MI = 3cm. Tính độ dài đoạn IN?

Điểm I có là trung điểm của đoạn IN không? Vì sao?
Bài 5 ( 0,5 điểm):
Với giá trị nào của số nguyên a thì Q = 
[image: image79.wmf]2
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[image: image80.wmf](
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a

¹

 có giá trị là số nguyên?
Bài 4 (1,5 điểm). 
a) Vẽ góc xOy bằng 800, vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz bằng 500.

b)  Tính số đo của góc yOz.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm phân số biết mẫu số của một phân số lớn hơn tử số 14 đơn vị và sau khi rút gọn phân số đó ta được phân số 
[image: image81.wmf]993

1000

.

----HẾT----

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm (3 điểm) ( Mỗi câu đúng được 0,2 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ1
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	D
	C

	Đ2
	D
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	A


II. Tự luận (7 điểm)
ĐỀ 1
	Bài
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	 Bài 1.

1,5 điểm
	a) (-25). 18.(-4)
= (-25). (-4). 18

=100. 18 = 1800
	0,25

0,25

	
	b) 66. (-85) + 15. (-66)
= -66. (85 + 15)

= -66. 100 = -6600
	0,25

0,25

	
	c) 3. (-5)2 – 64: (-4)2
= 3. 25 - 64: 16

= 75 – 4 = 71
	0,25

0,25

	Bài 2.
1,5 điểm.
	a) -5x = -125 => x = -125: (-5)

Vậy x = 25
	0,25

0,25

	
	b) 
[image: image82.wmf]30
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x

-

=

-

 
[image: image83.wmf]3.(30)

45

x

--

Þ=


Vậy x = 2
	0,25
0, 25

	
	c) 
[image: image84.wmf]8

2

x

x

-

=

-



[image: image85.wmf]2

.8.(2)

16

4

xx

x

x

Þ=--

Þ=

Þ=±


Vậy x 
[image: image86.wmf]Î

{-4; 4}
	0,25
0,25

	 Bài 3.

2 điểm
	a/ 
[image: image87.wmf]2222:112

5555:115

---

==


b/
[image: image88.wmf]342

22

2.32.318

2.3.51.1.55

==

 
	0,5
0,5

	
	a/ 
[image: image89.wmf]17

20

-

 và 
[image: image90.wmf]41

60

 (MC: 60)

[image: image91.wmf]17

20

-

 = 
[image: image92.wmf]17.351

20.360

--

==

; 
[image: image93.wmf]41

60


b/ 
[image: image94.wmf]25

75

, 
[image: image95.wmf]17

34

-

 và 
[image: image96.wmf]121

132



[image: image97.wmf]25

75

 = 
[image: image98.wmf]1

3

, 
[image: image99.wmf]17

34

-

 = 
[image: image100.wmf]1

2

-

 và 
[image: image101.wmf]121

132

= 
[image: image102.wmf]11

12

 (MC: 12)


[image: image103.wmf]25

75

 = 
[image: image104.wmf]14

312

=

, 
[image: image105.wmf]17

34

-

 = 
[image: image106.wmf]16

212

--

=

 và 
[image: image107.wmf]121

132

= 
[image: image108.wmf]11

12


	0,5
0,25
0,25


	Bài 4

1,5 điểm
	a/ Vẽ hình đúng
[image: image109.png]



b/ Ta có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

=> góc xOy + góc yOz = góc xOz

=> 400 + góc yOz = 700.

=> góc yOz = 700- 400.

Vậy góc yOz = 300.
	0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 5.

0,5 điểm
	Gọi phân số cần tìm có dạng 
[image: image110.wmf]6

x

x

+

(x 
[image: image111.wmf]Î

Z, x
[image: image112.wmf]¹

-6),
Theo đề bài ta có 
[image: image113.wmf]6

x

x

+

=
[image: image114.wmf]11

13


=> x. 13 = 11(x +6)

=> 13x – 11x = 66

=> 2x = 66

=> x = 33

Vậy phân số cần tìm là 
[image: image115.wmf]33

39


	0,1
0,1

0,1
0,1

0,1

	
	
	


ĐỀ 2
	Bài
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	 Bài 1.

1,5 điểm
	a) (-125). 24.(-8)

= (-125). (-8). 24
=1000. 24 = 24000
	0,25

0,25

	
	b) 56. (-75) + 25. (-56)
= -56. (75 + 25)

= -56. 100 = -5600
	0,25

0,25

	
	c) 3. (-6)2 – 64: (-2)2
= 3. 36 - 64: 4
= 108 – 16 = 92
	0,25

0,25

	Bài 2.
1,5 điểm.
	a) -4x = -124 => x = -124: (-4)

Vậy x = 31
	0,25

0,25

	
	b) 
[image: image116.wmf]32
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[image: image117.wmf]3.(32)

48

x

--

Þ=


Vậy x = 2
	0,25
0, 25

	
	c) 
[image: image118.wmf]9

4

x

x

-

=

-



[image: image119.wmf]2

.9.(4)

36

6

xx

x

x

Þ=--

Þ=

Þ=±


Vậy x 
[image: image120.wmf]Î

{-6; 6}
	0,25
0,25

	 Bài 3.

2 điểm
	a/
[image: image121.wmf]2626:132

6565:135

---

==



[image: image122.wmf]422

53

2.5.111.1.1111

/

2.5.112.5.110

b

==


	0,5
0,5

	
	a/ 
[image: image123.wmf]13

15

-

 và 
[image: image124.wmf]43

60

-

 (MC: 60)

[image: image125.wmf]13

15

-

 = 
[image: image126.wmf]13.452

15.460

--

==

;
b/ 
[image: image127.wmf]25

75

-

, 
[image: image128.wmf]17

34

 và 
[image: image129.wmf]121

132

-



[image: image130.wmf]25

75

-

 = 
[image: image131.wmf]1

3

-

, 
[image: image132.wmf]17

34

 = 
[image: image133.wmf]1

2

 và 
[image: image134.wmf]121

132

-

= 
[image: image135.wmf]11

12

-

 (MC: 12)


[image: image136.wmf]25

75

-

 = 
[image: image137.wmf]14

312

--

=

, 
[image: image138.wmf]17

34

 = 
[image: image139.wmf]16

212

=

 và 
[image: image140.wmf]121

132

-

= 
[image: image141.wmf]11

12

-

 
	0,5
0,25
0,25

	Bài 4

1,5 điểm
	a/ Vẽ hình đúng
[image: image142.png]



b/ Ta có tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

=> góc xOz + góc yOz = góc xOy

=> 500 + góc yOz = 800.

=> góc yOz = 800- 500.

Vậy góc yOz = 300.
	0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 5.

0,5 điểm
	Gọi phân số cần tìm có dạng 
[image: image143.wmf]14

x

x

+

(x 
[image: image144.wmf]Î

Z, x
[image: image145.wmf]¹

-14),
Theo đề bài ta có 
[image: image146.wmf]14

x

x

+

=
[image: image147.wmf]993

1000


=> x. 1000 = 993(x +14)

=> 1000x – 993x = 993.14

=> 7x = 993.14

=> x = 993.14:7
=> x = 1986

Vậy phân số cần tìm là 
[image: image148.wmf]1986

2000



	0,1
0,1

0,1
0,1

0,1


(Chú ý: Trong các bài HS làm theo cách khác đúng yêu cầu vẫn được điểm tối đa)
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_1704348838.unknown

_1704348839.unknown

_1704348837.unknown

_1704288920.unknown

_1704288923.unknown

_1704288924.unknown

_1704288922.unknown

_1693576876.unknown

_1704288364.unknown

_1704288911.unknown

_1693576877.unknown

_1693576875.unknown

_1677259866.unknown

_1677259870.unknown

_1677259874.unknown

_1677903911.unknown

_1693576873.unknown

_1677259875.unknown

_1677259876.unknown

_1677259872.unknown

_1677259873.unknown

_1677259871.unknown

_1677259868.unknown

_1677259869.unknown

_1677259867.unknown

_1677259862.unknown

_1677259864.unknown

_1677259865.unknown

_1677259863.unknown

_1677259860.unknown

_1677259861.unknown

_1677259859.unknown

_1677259842.unknown

_1677259850.unknown

_1677259854.unknown

_1677259856.unknown

_1677259857.unknown

_1677259855.unknown

_1677259852.unknown

_1677259853.unknown

_1677259851.unknown

_1677259846.unknown

_1677259848.unknown

_1677259849.unknown

_1677259847.unknown

_1677259844.unknown

_1677259845.unknown

_1677259843.unknown

_1677259834.unknown

_1677259838.unknown

_1677259840.unknown

_1677259841.unknown

_1677259839.unknown

_1677259836.unknown

_1677259837.unknown

_1677259835.unknown

_1677259830.unknown

_1677259832.unknown

_1677259833.unknown

_1677259831.unknown

_1677259828.unknown

_1677259829.unknown

_1677259827.unknown

_1677259784.unknown

_1677259800.unknown

_1677259818.unknown

_1677259822.unknown

_1677259824.unknown

_1677259825.unknown

_1677259823.unknown

_1677259820.unknown

_1677259821.unknown

_1677259819.unknown

_1677259813.unknown

_1677259815.unknown

_1677259816.unknown

_1677259814.unknown

_1677259811.unknown

_1677259812.unknown

_1677259801.unknown

_1677259792.unknown

_1677259796.unknown

_1677259798.unknown

_1677259799.unknown

_1677259797.unknown

_1677259794.unknown

_1677259795.unknown

_1677259793.unknown

_1677259788.unknown

_1677259790.unknown

_1677259791.unknown

_1677259789.unknown

_1677259786.unknown

_1677259787.unknown

_1677259785.unknown

_1677259767.unknown

_1677259776.unknown

_1677259780.unknown

_1677259782.unknown

_1677259783.unknown

_1677259781.unknown

_1677259778.unknown

_1677259779.unknown

_1677259777.unknown

_1677259772.unknown

_1677259774.unknown

_1677259775.unknown

_1677259773.unknown

_1677259770.unknown

_1677259771.unknown

_1677259769.unknown

_1677259759.unknown

_1677259763.unknown

_1677259765.unknown

_1677259766.unknown

_1677259764.unknown

_1677259761.unknown

_1677259762.unknown

_1677259760.unknown

_1677259755.unknown

_1677259757.unknown

_1677259758.unknown

_1677259756.unknown

_1677259753.unknown

_1677259754.unknown

_1677259752.unknown

